
1
LÊ THỊ 

THU HÀ
10/03/1977 225014383 06/7/2018

Công an 

Khánh 

Hòa

Thôn Vĩnh Phước, xã 

Ninh Phụng, thị xã 

Ninh Hòa, tỉnh 

Khánh Hòa.

Dược sỹ 

trung 

học

Tháng 

07/2018 đến 

tháng 

01/2020

Bán lẻ 

thuốc
Cấp mới

Bán lẻ 

thuốc

2

PHAN 

THỊ KIM 

CHUNG

02-02-95 225807797 10-07-12

Công an 

Khánh 

Hòa

Thôn Quảng Hòa, xã 

Cam Thành Nam, 

thành phố Cam Ranh, 

tỉnh Khánh Hòa.

Dược sĩ 

cao đẳng

14/4/2017 

đến 

20/12/2019

Bán lẻ 

thuốc
Cấp mới

Bán lẻ 

thuốc

3

NGUYỄN 

THỊ 

THÚY 

CHÂM

05/02/1994 017197137 21/6/2020

Công an 

thành phố 

Hà Nội

Tổ dân phố 7, thị trấn 

Vạn Giã, huyện Vạn 

Ninh, tỉnh Khánh 

Hòa.

Dược sĩ 

đại học

28/6/2017 

đến 

03/01/2020

Bán lẻ 

thuốc
Cấp mới

Bán lẻ 

thuốc

4

CÁT 

HOÀNG 

LAN

03/3/1992 225470830 10/4/2008

Công an 

Khánh 

Hòa

16 Hai Bà Trưng, 

phường Vạn Thạnh, 

thành phố Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa.

Dược sĩ 

cao đẳng

Bán lẻ 

thuốc

Thay thế cho 

CCHND số 

446/CCHN-D-

SYT-KH ngày 

01/6/2018

Bán lẻ 

thuốc

5

DƯƠNG 

THỊ 

THANH 

HẢI

10/05/1965 225067797 28/8/2010

Công an 

Khánh 

Hòa

39C Nhị Hà, phường 

Phước Hòa, thành 

phố Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa.

Dược sỹ 

trung 

học

10/8/2018 

đến 

21/02/2020

Bán lẻ 

thuốc
Cấp mới

Bán lẻ 

thuốc
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STT Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Chứng minh nhân dân

Số chứng 

minh nhân 

dân

Ngày cấp Nơi cấp

Văn 

bằng 

chuyên 

môn

Thời gian 

thực hành

Vị trí 

thực 

hành

Cấp mới/Cấp 

lại/Điều chỉnh

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ- SYT ngày        /02/2020 của Sở Y tế Khánh Hòa)

Phạm vi 

hoạt 

động

Tổng cộng: 05 người

Hộ khẩu thƣờng trú



                                     



Quầy thuốc; 

Tủ thuốc của 

Trạm y tế.

Quầy thuốc; 

Tủ thuốc của 

Trạm y tế.

Nhà thuốc; 

Quầy thuốc; 

Tủ thuốc của 

Trạm y tế.

Quầy thuốc; 

Tủ thuốc của 

Trạm y tế.

Quầy thuốc; 

Tủ thuốc của 

Trạm y tế.

DANH SÁCH HỒ SƠ CÁ NHÂN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƢỢC ĐỢT 06 NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ- SYT ngày        /02/2020 của Sở Y tế Khánh Hòa)

Vị trí hành 

nghề
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